
UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1594/STTTT-VP 
V/v lập và cung cấp danh sách đối tượng tham 

gia trả lời phiếu điều tra XHH phục vụ việc 

xác định, xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2019 

của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND  

các huyện, thị xã, thành phố 

Gia Lai, ngày 12 tháng 12 năm 2019 

 

 

Kính gửi :   Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai 

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai nhận được Công văn số 

1907/SNV-CCHC ngày 06/12/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai “Về việc cung 

cấp danh sách đối tượng tham gia trả lời phiếu điều tra XHH phục vụ việc xác 

định, xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2019 của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các 

huyện, thị xã, thành phố”;  

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cung cấp danh sách tổ chức, 

công dân đã thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở tham gia 

trả lời phiếu điều tra xã hội học phục vụ việc xác định, xếp hạng Chỉ số cải cách 

hành chính năm 2019 như sau (Có danh sách kèm theo). 

Đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên;   

- Lưu VT, VP.  

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

    

                 Nguyễn Ngọc Hùng               



UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÔNG DÂN 
ĐÃ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

THAM GIA ĐIỀU TRA XÃ HỘI HỌC XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 

(Kèm theo Công văn số: 1594/STTTT-VP ngày 12/12/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai) 
 

Số 

TT 
Họ và tên Đơn vị công tác Điện thoại 

01  Võ Thị Ánh Tuyết Hội chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai - 22 Trần Hưng Đạo 0985.963.501  

02 Phạm Đình Phúc Bảo tàng Gia Lai và Kon Tum – 01 Phan Đình Phùng 02693.824.276 

03 Lê Thị Thúy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai - 98 Phan Đình Phùng 02693.715.149 

04 Hồ Đại Đồng Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai – 46 Lê Thánh Tôn 0973.296.389 

05 Lê Thị Liệu Hội nạn nhân chất độc Dioxin - 14 Yết Kiêu 0968.129.583 

06 Nông Đức Huy Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai – 46 Lê Thánh Tôn 0905.293.923 

07 Đoàn Hòa Bình 
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Pleiku  

– 81 Hùng Vương 
0943.488.944 

08 Nguyễn Thị Như Quỳnh Hội Liên hiệp Phụ nữ  tỉnh  Gia Lai - 01 Phạm Văn Đồng 02693.824.330 

09 Trần Thị Hồng Nhung Thư viện tỉnh Gia Lai - 30 Phạm Văn Đồng 0349603.017 

10 Bùi Thị Thu Trinh 
Hội Liên hiệp Phụ nữ  tỉnh  Gia Lai 

- 01 Phạm Văn Đồng 
0974.285.266 

11 Trần Thị Thùy Dung 
Hội Nạn nhân chất độc da cam DIOXIN 

tỉnh Gia Lai - 14 Yết Kiêu 
0937.262.311 

12 Nguyễn Chí Trung  
Công ty cổ phần In đầu tư và phát triển giáo dục Gia Lai  

– 210A Phạm Văn Đồng 
0357.889.388 
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Số 

TT 
Họ và tên Đơn vị công tác Điện thoại 

13  Nguyễn Thị Thu Trang Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai – 46 Lê Thánh Tôn 0963.797.784  

14 Trần Thị Quỳnh Liên Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai – 46 Lê Thánh Tôn 0918.946.217 

15 Luyện Thị Mỹ Hạnh 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai  

- 10 Hai Bà Trưng 
0973.787.703 

16 Trần Thanh Lâm Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – 02 Hai Bà Trưng 0982.340.777 

17 Nguyễn Hoan 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai  

– 289 Trường Sa 
0982.869.379 

18 Hà Đức Thành Tỉnh đoàn Gia Lai – 06 Phan Đình Phùng 0913.459.135 

19 Lê Thị Quý Phòng Quản lý đô thị thành phố Pleiku - 81 Hùng Vương 0932.594.968 

20 Hoàng Giang Nam 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

Gia Lai - 26 Trần Hưng Đạo 
0935790006 

21 Vũ Thị Cúc  
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chư Sê  

– 763 Hùng Vương – Huyện Chư Sê 
0987.120.129 

22 Nguyễn Thị Phương Thảo 
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai 

 - 50 Sư Vạn Hạnh 
0905.546.679 

23 Nguyễn Xuân Hà Phòng Văn hóa và Thông tin Pleiku - 07 Nguyễn Thái Học 02693.824.318 

24 Cao Thị Hồng Nga Hội Chữ thập đỏ Gia Lai - 22 Trần Hưng Đạo 0949.723.468 

25 Lê Anh Thơ Sở Ngoại vụ - 02 Trần Phú 02693.879.077 

26 Phan Thị Hạnh Ban Dân vận Tỉnh ủy – 02 Hai Bà Trưng 097.7461.234 

27 Y LISA 
Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Gia Lai  

– 06 Phan Đình Phùng 
0933.060.700 
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Số 

TT 
Họ và tên Đơn vị công tác Điện thoại 

28 Phạm Thành Lập 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh 

Gia Lai - 98A Phạm Văn Đồng 
02693.600.303 

29 Lê Anh Tuân 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh 

Gia Lai – 98A Phạm Văn Đồng 
0984.884.709 

30 Lương Thị Thảo Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai - 46 Lê Thánh Tôn 0935.367.078 

31 Trần Thị Thu Duyên Phòng Tư pháp TP.Pleiku - 81 Hùng Vương 0377.999.910 

32 Hoàng Trung Hiếu Nhà sách Vạn trí - 319 Phan Đình Phùng 02693.779.779 

33 Trần Nhất Đóa Anh Đào 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai 

– 17 Trần Hưng Đạo 
0914.275.467 

34 Trần Thị Mơ 
Chi Cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai  

– 97B Phạm Văn Đồng 
0973.133.636 

35 Lâm Phạm Thúy Diễm Công ty cổ phần in Trường Xuân – 74 Lê Lợi  0987.120.129 

36 Nguyễn Ngọc Thanh Thủy 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai  

– 98 Phan Đình Phùng 
0603.703.806 

37 Nguyễn Thị Thanh Tỉnh đoàn Gia Lai – 06 Phan Đình Phùng 0379.907.288 

38  Nguyễn Thị Hoài Tân 
Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai 

- 98B Phạm Văn Đồng 
0907.999.715 

39 Nguyễn Hữu Thắng 
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai 

– 17 Trần Hưng Đạo 
0989.859.170 

40 Trần Thị Thanh Thảo 
Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai 

– 50 Sư Vạn Hạnh 
0905.546.679 

41 Nguyễn Công An 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai  

- 10 Hai Bà Trưng 
0972.461.665 
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Số 

TT 
Họ và tên Đơn vị công tác Điện thoại 

42 Vũ Thị Ngân Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai – 46 Lê Thánh Tôn 0905.301.300 

43 Đỗ Đăng Khoa 
Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai 

– 07 Trần Hưng Đạo 
0948.382.255 

44 Phạm Thị Lan 
Công ty cổ phần In đầu tư và phát triển giáo dục Gia Lai 

 – 210 Phạm Văn Đồng 
0902.548.414 

45 Nguyễn Thị Huệ Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai  – 56 Trần Hưng Đạo 0915.747.816 

46 Nguyễn Thị Doan Thư viện tỉnh Gia Lai – 30 Phạm Văn Đồng 0396.831.619 

47 Phạm Thị Xuân Tình Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Chư Păh 0988.585.093 

48 Nguyễn Thị Thanh Thảo 
Nhà hát tổng hợp ca múa Nhạc Đam San tỉnh Gia Lai  

 - 03 Cách Mạng Tháng 8 
0914.739.184 

49 Võ Tấn Lễ 
Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai  

– 10 Hai Bà Trưng 
0962.006.056 

50 Nguyễn Đan Phượng 
Ban Quản Lý Quảng Trường Đại Đoàn Kết 

– 03 Cách Mạng Tháng 8 
0384.147.000 

51 Nguyễn Đình Vương Ban quản lý Các khu kinh tế tỉnh – 50 Phan Bội Châu 0914.138.126 

52 Nguyễn Thị Bích Hằng 
Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại  

– 17 Trần Hưng Đạo 
0905.297.249 
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